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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Số:          /TTr-PTDN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng    năm 2018


TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Thông tư  hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV 

Kính trình: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.
Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là DNNVV). Theo đó quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV.

Thực hiện Chương trình công tác của Bộ KHĐT, Cục Phát triển doanh nghiệp đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư) với các nội dung chính như sau:

I. Cơ sở pháp lý ban hành Thông tư 
Khoản 2 Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV quy định: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho DNNVV (sau đây gọi là mạng lưới tư vấn viên). DNNVV được miễn, giảm chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.
Khoản 4 Điều 3 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định: Mạng lưới tư vấn viên: Là tập hợp các tư vấn viên, tổ chức tư vấn có chuyên môn thuộc các lĩnh vực khác nhau đáp ứng nhu cầu của DNNVV, được các cơ quan quản lý nhà nước công nhận trên cơ sở các tiêu chí được ban hành và công bố công khai để hỗ trợ DNNVV.
Khoản 1 và Khoản 4, Điều 25 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV”; “các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm xây dựng tiêu chí và công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên trong ngành, lĩnh vực phụ trách; công bố mạng lưới tư vấn viên trên trang thông tin điện tử của mình đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV; giao đơn vị đầu mối trực thuộc tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát, thực hiện hoạt động tư vấn cho DNNVV”.

Thực hiện các quy định trên, từ tháng 3/2018, Cục Phát triển doanh nghiệp đã tiến hành nghiên cứu, dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV. Dự thảo Thông tư tập trung hướng dẫn việc lập kế hoạch, giao nhiệm vụ, tổ chức mạng lưới tư vấn viên và tổ chức hỗ trợ DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên. Song song với việc nghiên cứu dự thảo Thông tư này, Cục Phát triển doanh nghiệp cũng đang phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính để nghiên cứu, dự thảo trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức hỗ trợ, nguồn kinh phí, quy trình thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV. 
Thông tư được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở: (i) cụ thể hoá các quy định về mạng lưới tư vấn viên và hỗ trợ tư vấn cho DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP; (ii) nghiên cứu, lồng ghép một số thực tiễn về cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp đã và đang được thực hiện tại Việt Nam (theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Nghị định số 87/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về hoạt đông cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn, một số văn bản theo ngành, lĩnh vực cụ thể).
Thông tư được nghiên cứu xây dựng theo quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV tiếp cận mạng lưới tư vấn viên, làm rõ trách nhiệm các bên, hướng tới mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ DNNVV sử dụng dịch vụ tư vấn chất lượng thông qua mạng lưới tư vấn viên.
II. Quá trình soạn thảo Thông tư 
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm hỗ trợ tư vấn cho DNNVV của một số quốc gia trên thế giới (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc), Cục PTDN đã phác thảo một số nội dung chính của dự thảo Thông tư. Trong tháng 6/2018, Cục PTDN đã có một số buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thông tin truyền thông để tìm hiểu, trao đổi về một số nội dung liên quan đến hoạt động hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp. Từ đó xây dựng dự thảo Đề cương Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên.
Ngày 04/7/2018, Cục PTDN đã báo cáo Lãnh đạo Bộ ký công văn số 4557/BKHĐT-PTDN đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ Nghiên cứu và cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề cương Thông tư, và cung cấp thông tin về ngành, lĩnh vực tư vấn cho DNNVV trong phạm vi quản lý nhà nước, điều kiện/tiêu chuẩn để tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 
Đến hết tháng 8/2018, Cục PTDN đã nhận được ý kiến góp ý của 14 Bộ, cơ quan ngang Bộ, của 4/4 đơn vị thuộc Bộ (Cục QLĐT, Cục ĐKKD, Cục ĐTNN, Vụ QLQH). Trên cơ sở ý kiến góp ý, Cục PTDN đã cập nhật, hiệu chỉnh các nội dung liên quan, phát triển Đề cương thành dự thảo Thông tư. Song song với việc xây dựng các nội dung hướng dẫn quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, Cục PTDN cũng tổ chức các buổi làm việc với Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính để trao đổi và thống nhất về các nội dung hướng dẫn, phân công trách nhiệm hướng dẫn giữa hai đơn vị.
Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn những quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và qua tổng hợp ý kiến nghị góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. (Bảng tổng hợp ý kiến góp ý đối với đề cương Thông tư tại    ).

Cục PTDN đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tổ chức 03 hội thảo tại ba miền Bắc, Trung, Nam: vào các ngày 21/8/2018 (Hà Nội), 24/8/2018 (Thành phố Hồ Chí Minh) và …… (tại miền Trung) để lấy ý kiến góp ý xây dựng Thông tư. 

Dự thảo Thông tư đã được gửi đi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức Hiệp hội tại Công văn số……ngày…. để lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Thông tư. 

Đồng thời, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Thông tư đã được đăng tải công khai trên trang Thông tin điện tử của Bộ KHĐT (http://www.mpi.gov.vn), Cục PTDN (http://www.business.gov.vn) trong thời gian 60 ngày từ ngày…đến ngày… để lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân thụ hưởng chương trình. 

Ngoài ra, dự thảo Thông tư đã được gửi tới Vụ Pháp chế của Bộ KHĐT để thẩm định trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành. 

III. Kết cấu và nội dung của Dự thảo Thông tư 
1. Kết cấu của Dự thảo Thông tư 
Kết cấu của dự thảo Thông tư bao gồm 4 Chương và 24 Điều:

Chương I: Quy định chung

Chương II: Tổ chức mạng lưới tư vấn viên 
Chương III: Tổ chức hỗ trợ tư vấn cho DNNVV qua mạng lưới tư vấn viên
Chương IV: Tổ chức thực hiện

2. Tóm tắt nội dung và một số điểm chính tại Dự thảo Thông tư

2.1. Quy định chung (Chương I)

a) Phạm vi điều chỉnh (Điều 1): dự thảo Thông tư quy định phạm vi hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV ngày 12 tháng 6 năm 2017; Điều 13; khoản 1 Điều 21; khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b và điểm d khoản 4 Điều 24; điểm g khoản 1 Điều 25 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư không bao gồm quy định về định mức kinh phí, dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ. Các nội dung này sẽ được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư riêng ban hành đồng thời với Thông tư này.
b) Đối tượng áp dụng (Điều 2): dự thảo Thông tư quy định rõ các đối tượng áp dụng bao gồm các DNNVV theo quy định tại Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, các tổ chức hỗ trợ DNNVV, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hiệm vụ hỗ trợ DNNVV.
b) Giải thích từ ngữ (Điều 3): dự thảo Thông tư quy định chung một số từ ngữ được sử dụng trong Thông tư.
c) Hoạt động hỗ trợ mạng lưới tư vấn viên (Điều 4): dự thảo Thông tư tiếp tục quy định các hoạt động hỗ trợ cho việc xây dựng, duy trì, vận hành sử dụng và quản lý, giám sát việc hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên.
2.2. Tổ chức mạng lưới tư vấn viên (Chương II)
Chương II quy định các nội dung liên quan đến việc tổ chức mạng lưới tư vấn viên, thuộc trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, bao gồm: 
2.2.1. Xây dựng mạng lưới tư vấn viên (Điều 5): Từ quy định về xây dựng mạng lưới tư vấn viên tại khoản 4, điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, dự thảo Thông tư quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành, lĩnh vực quản lý.
2.2.2. Tiêu chí tham gia mạng lưới tư vấn viên (Điều 6): 
Điểm c, khoản 4, điều 25 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ là xây dựng tiêu chí và công nhân tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên trong ngành, lĩnh vực phụ trách.
Điểm a, khoản 4, điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tham gia mạng lưới tư vấn viên. Dự thảo Thông tư đưa ra các quy định để cụ thể hoá các nguyên tắc này:

- Chia thành 3 đối tượng: cá nhân tư vấn là người Việt Nam, cá nhân tư vấn là lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tổ chức tư vấn.
- Các quy định về chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành, số năm kinh nghiệm làm việc thực tế, số năm làm công tác quản lý, số hợp đồng/số giờ tư vấn cho doanh nghiệp để đảm bảo cá nhân tư vấn có khả năng đáp ứng về kinh nghiệm thực tế khi tham gia mạng lưới tư vấn.
- Các quy định đảm bảo tổ chức tư vấn được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có đủ năng lực về nhân sự, kinh nghiệm khi tham gia mạng lưới tư vấn viên.

- Dự thảo Thông tư quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ đưa ra các quy định riêng về điều kiện, tiêu chuẩn hoặc các trường hợp đặc thù tuỳ theo các ngành, lĩnh vực phụ trách, nhằm đảm bảo chủ động rà soát với lĩnh vực tư vấn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
2.2.3. Hồ sơ đăng ký và công nhận tham gia mạng lưới tư vấn viên (điều 7, điều 8): 

Điểm b, Khoản 4, Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên.
Điểm c, Khoản 4, Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định tư vấn viên, tổ chức tư vấn nộp hồ sơ tới đơn vị đầu mối để được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên và công bố trên trang điện tử của mình trong thời hạn 10 ngày làm việc.
Cụ thể hoá các quy định nêu trên, dự thảo Thông tư quy định Các Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình xây dựng và ban hành quy định về quy trình nội bộ về thủ tục xét và công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn đủ tiêu chuẩn tham gia mạng lưới tư vấn viên các ngành, lĩnh vực phụ trách và Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công nhận cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên, đơn vị đầu mối công bố tên, số đăng ký và hồ sơ năng lực của cá nhân, tổ chức tư vấn trên trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV.
Đồng thời, dự thảo Thông tư quy định các đơn vị đầu mối các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện rà soát, đưa ra khỏi mạng lưới tư vấn viên các cá nhân và tổ chức tư vấn có hành vi vi phạm để đảm bảo chất lượng và uy tín của mạng lưới tư vấn viên.
2.2.4. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên (Điều 9)

 Việc tư vấn cho DNNVV bên cạnh việc có chuyên môn, kinh nghiệm đã có, còn đòi hỏi phải thường xuyên cập nhật các kiến thức, công nghệ, kỹ năng mới. Do đó, dự thảo Thông tư quy định cá nhân, tổ chức tư vấn tham gia mạng lưới tư vấn viên được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, và được phép áp dụng theo quy định về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV.
2.3. Tổ chức hỗ trợ tư vấn cho DNNVV qua mạng lưới tư vấn viên (Chương III)

Chương III quy định các nội dung liên quan đến việc tổ chức hỗ trợ tư vấn cho DNNVV qua mạng lưới tư vấn viên, thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV, bao gồm: 

2.3.1. Lựa chọn cá nhân, tổ chức tư vấn (Điều 10):
Khoản 1, điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định DNNVV tiếp cận mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV, trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp.
Dự thảo Thông tư dẫn chiếu quy định này, đồng thời quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, phát triển các phần mềm, ứng dụng trực tuyến, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông tin để khuyến khích DNNVV tiếp cận mạng lưới tư vấn viên.
2.3.2. Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn (Điều 11):  

Khoản 2, Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định về việc DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV và danh mục hồ sơ. Dự thảo Thông tư quy định DNNVV nộp hồ sơ sau khi hợp đồng tư vấn được thực hiện hoàn thành, đạt kết quả như cam kết, làm cơ sở cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV để được xem xét, phê duyệt hỗ trợ tư vấn ở các khâu tiếp theo.
2.3.3. Phê duyệt hỗ trợ tư vấn (Điều 12):
Dự thảo Thông tư quy định cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn và ra quyết định về việc phê duyệt hỗ trợ tư vấn cho DNNVV trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
Nội dung xem xét, thẩm tra hồ sơ gồm: đối tượng DNNVV, cá nhân, tổ chức tư vấn, nội dung hợp đồng, kết qủa thực hiện hợp đồng và cam kết của DNNVV.

Nội dung phê duyệt hỗ trợ tư vấn phải nêu rõ mức hỗ trợ và số tiền miễn, giảm phí tư vấn của hợp đồng tư vấn theo quy định tại khoản 3 điều 14 Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Trên cơ sở quyết định phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn, DNNVV tiến hành ký kết, thực hiện và nghiệm thu hợp đồng tư vấn, chi trả phần kinh phí do DNNVV chịu và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả tư vấn.

Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV phải xem xét, thẩm tra việc thực hiện các cam kết của hợp đồng để phê duyệt kết quả của hợp đồng tư vấn.

2.3.4. Lưu trữ hồ sơ (Điều 13)

Dự thảo thông tư quy định cơ quan hỗ trợ DNNVV phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan theo từng hợp đồng tư vấn. Việc lưu trữ hồ sơ phải bảo đảm công tác và thời gian lưu trữ theo quy định hiện hành về tài liệu lưu trữ.
2.3.5. Xử lý vi phạm (Điều 15)

Dự thảo thông tư quy định các hành vi vi phạm trong quá trình sử dụng dịch vụ tư vấn cho DNNVV qua mạng lưới tư vấn viên áp dụng trong trường hợp DNNVV, cá nhân, tổ chức tư vấn vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, bồi thường thiệt hại và là cơ sở để các Bộ rà soát, đưa ra khỏi mạng lưới tư vấn viên các cá nhân, tổ chức tư vấn không đảm bảo chất lượng, có hành vi vi phạm.
2.3.6. Công khai thông tin hỗ trợ tư vấn cho DNNVV (điều 14, 15) 
Dự thảo thông tư quy định cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV công bố thông tin về việc phê duyệt hỗ trợ tư vấn, các hành vi vi phạm trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV.
2.4. Về tổ chức thực hiện (Chương IV)
Chương IV dự thảo Thông tư gồm các nội dung quy định nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV trong công tác hỗ trợ tư vấn cho DNNVV qua mạng lưới tư vấn viên theo các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư.
IV. Tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến của các đơn vị liên quan và những vấn đề còn ý kiến khác nhau

Ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan tập trung vào các vấn đề chủ yếu... Bộ KHĐT đã tiếp thu, tổng hợp, giải trình.... theo bảng kèm theo.

Ngoài những nội dung nêu trên, vẫn còn một số ý kiến khác nhau, tập trung vào một số vấn đề sau:

.....
V. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế 
Cục PTDN đã gửi dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư đến Vụ Pháp chế để thẩm định theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã được Vụ Pháp chế thẩm định tại văn bản số….ngày…. Các ý kiến thẩm định đã được tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT, PTDN.
	CỤC TRƯỞNG 
CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Hồ Sỹ Hùng
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THÔNG TƯ
Hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

—————
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV ngày 12 tháng 6 năm 2017; Điều 13; khoản 1 Điều 21; khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b và điểm d khoản 4 Điều 24; điểm g khoản 1 Điều 25 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành, UBND tỉnh).

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Chuyên gia tư vấn thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

6. Các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến hoạt động hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cá nhân tư vấn tham gia mạng lưới tư vấn viên là các chuyên gia tư vấn độc lập, có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm phân tích và chẩn đoán thực trạng kinh doanh, đưa ra các giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đăng ký và được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên của Bộ, ngành theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

2. Tổ chức tư vấn tham gia mạng lưới tư vấn viên là các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp theo quy định tại Nghị định 87/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn; các cơ quan, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật có chức năng tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đăng ký và được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên của Bộ, ngành theo Điều 8 Thông tư này.

3. Đơn vị đầu mối là đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, được giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

4. Hợp đồng tư vấn là thoả thuận và cam kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa và cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên, đáp ứng các quy định tại Mục Đ Nghị định 87/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn.

Điều 4. Các hoạt động của mạng lưới tư vấn viên
1. Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa; khả năng cung ứng của mạng lưới tư vấn.

2. Xây dựng và ban hành tiêu chí, tổ chức đăng ký, công nhận đạt tiêu chuẩn tham gia mạng lưới tư vấn viên.

3. Duy trì, vận hành, tuyên truyền mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp.

4. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

5. Thẩm tra hồ sơ, thẩm định kết quả, lưu trữ hồ sơ hợp đồng tư vấn sử dụng mạng lưới tư vấn tư vấn viên.

6. Giám sát, đánh giá tình hình hoạt động, tác động và hiệu quả của mạng lưới tư vấn viên; tổ chức hội nghị, hội thảo về triển khai mạng lưới tư vấn trên toàn quốc; tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Chương II

TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN 

Điều 5. Xây dựng mạng lưới tư vấn viên 

1. Mạng lưới tư vấn viên được xây dựng theo quy định tại khoản 4, điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khuyến khích các cá nhân, tổ chức có năng lực và kinh nghiệm tham gia mạng lưới tư vấn viên để tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với các địa phương và hiệp hội doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu về cá nhân và tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên do cơ quan mình quản lý để hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Điều 6. Tiêu chí tham gia mạng lưới tư vấn viên

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình xây dựng và ban hành tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn đủ tiêu chuẩn tham gia mạng lưới tư vấn viên trong các ngành, lĩnh vực phụ trách.

2. Tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn đủ tiêu chuẩn tham gia mạng lưới tư vấn viên bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như sau:
a) Đối với cá nhân tư vấn là người Việt Nam: 

- Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành; hoặc có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo; hoặc tốt nghiệp đại học trở lên và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực khác;

- Có ít nhất 01 năm làm công tác quản lý tại doanh nghiệp hoặc tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;

- Có ít nhất 05 hợp đồng hoặc 100 giờ thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp;

- Các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ để tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của ngành, lĩnh vực phụ trách.

b) Đối với cá nhân tư vấn là lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, áp dụng theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

c) Đối với tổ chức tư vấn:

- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Có chức năng tư vấn cho doanh nghiệp theo quy định; hoặc có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật chuyên ngành;

- Có ít nhất 03 cá nhân tư vấn đáp ứng tiêu chí quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này ký hợp đồng dài hạn hoặc không xác định kỳ hạn; 

- Có tối thiểu 10 hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp;

- Các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ để tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của ngành, lĩnh vực phụ trách.

d) Các trường hợp đặc thù do các Bộ, cơ quang ngang Bộ quyết định.

Điều 7. Hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên 
1. Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Việc nộp hồ sơ tham gia mạng lưới tư vấn viên được thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định về danh mục hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 8. Công nhận tham gia Mạng lưới tư vấn viên 

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình xây dựng và ban hành quy định về quy trình nội bộ về thủ tục xét và công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn đủ tiêu chuẩn tham gia mạng lưới tư vấn viên các ngành, lĩnh vực phụ trách.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công nhận cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên, đơn vị đầu mối công bố tên, số đăng ký và hồ sơ năng lực của cá nhân, tổ chức tư vấn trên trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Đơn vị đầu mối thực hiện rà soát, đưa ra khỏi mạng lưới tư vấn viên các cá nhân và tổ chức tư vấn có hành vi vi phạm, cụ thể như sau:

a) Có hành vi trục lợi, vi phạm pháp luật khi thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

c) Tư vấn không kịp thời, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng, cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Tư vấn sai lệch gây hậu quả, thiệt hại cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

e) Các trường hợp khác do các Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định.

Điều 9. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên

1. Cá nhân, tổ chức tư vấn tham gia mạng lưới tư vấn viên được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, áp dụng theo quy định về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Hàng năm, đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu đào tạo mạng lưới tư vấn viên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong ngoài nước tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cá nhân tư vấn và tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên. 

3. Điều kiện để cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên tham gia khóa đào tạo:

- Đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên trong năm liền trước;

- Cam kết tiếp tục làm việc trong mạng lưới ít nhất 02 năm sau khi kết thúc khoá đào tạo.

Chương III

TỔ CHỨC HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA QUA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN 

Điều 10. Lựa chọn cá nhân, tổ chức tư vấn 

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin về mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ .

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn, tiếp cận, thương thảo, ký kết hợp đồng tư vấn với cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên theo nhu cầu của doanh nghiệp.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, phát triển các phần mềm, ứng dụng trực tuyến để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên, sử dụng và đánh giá việc cung cấp dịch vụ tư vấn qua mạng lưới tư vấn viên.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông tin về mạng lưới tư vấn viên để doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận.
Điều 11. Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn 

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để được xem xét, phê duyệt hỗ trợ tư vấn theo các nội dung sau:

a) Phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn;

b) Phê duyệt kết quả dịch vụ tư vấn.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc xem xét, thẩm tra hồ sơ và kết quả tư vấn theo quy định tại điều 12 Thông tư này.

Điều 12. Phê duyệt hỗ trợ tư vấn 
1. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn theo các nội dung sau:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 6, Điều 20, Điều 23 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên;

- Nội dung hợp đồng tư vấn tuân thủ quy định, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;

- Giải pháp tư vấn khả thi, có thể đáp ứng các yêu cầu đề ra của doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa cam kết thực hiện tối thiểu 50% giải pháp tư vấn đưa ra;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa cam kết chi trả toàn bộ chi phí hợp đồng ngoài phần được phê duyệt hỗ trợ;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa cam kết chưa được nhận hỗ trợ tư vấn từ mạng lưới tư vấn viên trong năm đề nghị hỗ trợ;

- Kinh phí đề xuất hỗ trợ phù hợp với định mức hỗ trợ quy định tại Điều 13, Điều 15, Điều 19, Điều 21, Điều 24, Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí đủ nguồn lực để thực hiện hỗ trợ tư vấn.   

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra quyết định về việc phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó nêu rõ mức hỗ trợ và số tiền miễn, giảm phí tư vấn của hợp đồng tư vấn theo quy định tại khoản 3 điều 14 Nghị định 39/2018/NĐ-CP. 

3. Sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết và thực hiện hoàn thành, doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tư vấn, thanh toán phần kinh phí do doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chi trả và gửi hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tư vấn tới cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để được phê duyệt kết quả tư vấn.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nêu tại khoản 3 điều này, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm xem xét, thẩm tra việc thực hiện các cam kết ghi tại hợp đồng tư vấn để phê duyệt kết quả tư vấn của hợp đồng.

Điều 13. Lưu trữ hồ sơ

1. Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan theo từng hợp đồng tư vấn, bao gồm:

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn (theo quy định tại Điều 11 Thông tư này);

- Hợp đồng tư vấn và biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tư vấn;

- Quyết định phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn;

- Quyết định phê duyệt kết quả tư vấn;

- Các hoá đơn, chứng từ tài chính liên quan.

2. Việc lưu trữ hồ sơ phải bảo đảm công tác và thời gian lưu trữ theo quy định hiện hành về tài liệu lưu trữ.

Điều 14. Công khai thông tin hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố thông tin về việc hỗ trợ tư vấn trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 15. Xử lý vi phạm 

1. Các hành vi vi phạm trong quá trình sử dụng dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên bao gồm:

a) Doanh nghiệp cố ý cung cấp thông tin không trung thực tại Tờ khai xác định doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

b) Cá nhân, tổ chức tư vấn có hành vi thuộc phạm vi quy định tại khoản 3, điều 8 Thông tư này.

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa và cá nhân, tổ chức tư vấn thoả thuận ký kết hợp đồng khống nhằm mục đích chiếm đoạt phần hỗ trợ của nhà nước.

2. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa có hành vi vi phạm trong quá trình sử dụng dịch vụ tư vấn qua mạng lưới tư vấn viên thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình xem xét, thẩm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn và phê duyệt kết quả tư vấn, nếu phát hiện các hành vi vi phạm nêu tại khoản 1 điều này, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công khai thông tin về hành vi vi phạm tại trang thông tin điện tử của mình và gửi thông báo hành vi vi phạm tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tư vấn để rà soát đưa ra khỏi mạng lưới tư vấn viên viên và tới Bộ Kế hoạch Đầu tư để theo dõi, tổng hợp và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Lập kế hoạch, giao nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên

1. Vào thời điểm xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn xây dựng kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên theo định hướng lĩnh vực, địa bàn ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp trên cơ sở định hướng ưu tiên phát triển của nhà nước.

2. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhu cầu trợ giúp tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 của năm trước năm kế hoạch để tổng hợp chung kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi về Bộ Tài chính trong tháng 7 của năm trước năm kế hoạch. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định đối với phần kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4. Căn cứ dự toán ngân sách trung ương bố trí cho các hoạt động hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án và thống nhất với Bộ Tài chính để ra văn bản thông báo kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và kinh phí ngân sách hỗ trợ cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên trong ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

2. Hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch sử dụng dịch vụ hỗ trợ tư vấn từ mạng lưới tư vấn viên.

3. Tổng hợp kế hoạch và phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án và giao nhiệm vụ cho các Bộ, tổ chức Hiệp hội thực hiện hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên.

4. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số phương tiện thông tin đại chúng và tài liệu phổ biến phù hợp theo quy định hiện hành.

5. Chủ trì xây dựng, phát triển các phần mềm, ứng dụng trực tuyến để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên.

6. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, báo cáo cơ quan có thẩm quyền dừng hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với các hoạt động khi phát hiện sai phạm.
7. Xây dựng báo cáo tình hình hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên thuộc các Bộ, ngành, hiệp hội, địa phương, tổng hợp chung trong báo cáo tình hình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.

8. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, chủ động sửa đổi bổ sung kịp thời các quy định của Thông tư đảm bảo thuận lợi và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện. 

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc lập, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên.

2. Căn cứ văn bản tổng hợp nhu cầu kế hoạch kinh phí hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hàng năm, chủ trì báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định đối với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Chủ trì hướng dẫn các Bộ ngành địa phương, hiệp hội về công tác quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên theo quy định của Luật Hỗ trợ  doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang bộ 

1. Ban hành quy định về tiêu chí, hồ sơ và quy trình công nhận tham gia mạng lưới tư vấn viên các ngành, lĩnh vực phụ trách.

2. Lập kế hoạch tổ chức mạng lưới tư vấn viên và tổ chức hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên thuộc ngành mình quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư này.
3. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và hiệu quả của mạng lưới tư vấn viên thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

4. Chủ động kiểm tra, rà soát mạng lưới tư vấn viên và đánh giá tình hình hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên của Bộ mình.

5. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về mạng lưới tư vấn viên thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách trên trang thông tin điện tử của mình, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và tài liệu phổ biến phù hợp theo quy định hiện hành
6. Định kỳ lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung trong báo cáo tình hình thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 20. Trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư này.
2. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này, giao các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Mạng lưới tư vấn viên vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Chủ động nắm bắt nhu cầu, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên. 

2. Thực hiện thẩm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn, thẩm định kết quả hợp đồng tư vấn, lưu trữ hồ sơ và công khai thông tin về hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 12, 13, 14 Thông tư này.

3. Tổng hợp báo cáo tình hình hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung.

4. Chủ động thông tin các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức tư vấn và doanh nghiệp nhỏ và vừa tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phụ trách ngành, lĩnh vực hoạt động của cá nhân, tổ chức tư vấn đó.

Điều 22. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tư vấn tham gia mạng lưới tư vấn viên 

Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tư vấn tham gia mạng lưới tư vấn viên được áp dụng theo quy định tại Điều 27 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 23. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng theo quy định tại Điều 28 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 24. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu giải quyết./.
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